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Người ra đề thi
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Lưu Thái Bình

	PHÒNG GD&ĐT THUẬN NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ THIỆN


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
LỚP 4B - NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: KHOA HỌC 
Thời gian làm bài: 40 phút


 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (các câu 1 và 2)

Câu 1: ( Mức 1- 0,5 điểm )  Nấm ít tìm thấy nhất ở nơi nào sau đây ?    
A. Gỗ mục               C. Lá cây xanh
B. Lá cây mục          D. Thức ăn để lâu ngày
Câu 2: ( Mức 1- 0,5 điểm ) 
 Khi chế độ ăn không cân bằng sẽ gây ga hiện tượng gì ?  
A. Thừa cân béo phì                       C. Thiếu máu, thiếu sắt
B. Suy dinh dưỡng	thấp còi	     D. Tất cả các ý trên.
Câu 3: ( Mức 1- 1,0 điểm )  Đánh dấu X vào câu trả lời đúng
          Nấm đóng vai trò quan trọng nào ? 
A. Trong việc phân huỷ xác động vật sau khi chết                   ○
B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lớn và phát triển            ○
C. Trong việc phân huỷ xác thực vật sau khi chết                     ○
D. Cung cấp khoáng chất cho đất                                              ○

Câu 4: ( Mức 1- 1,0 điểm )  Em hãy lập sơ đồ chuỗi thức ăn sau đây? 
    
	Lúa,  ếch,  rắn,  châu chấu,  đại bàng


  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................








Câu 5: ( Mức 2- 1,0 điểm )  Nối cột A với cột B sao cho phù hợp 
           
                    Các chất dinh dưỡng có từ đâu:
	      A						      B
Mỡ động vật, dầu thực vật , các loại hạt

Chất đạm
Chất béo


Tất cả các loại thịt, cá, các loại đậu…



Các vitamin A,D,E,K và sắt, kẽm, canxi…
Chất bột


Các loại gạo, lúa mì, khoai lamg, ngô…

Vitamin, khoáng chất


Câu 6: ( Mức 2- 1,0 điểm )  Đúng ghi Đ sai ghi S
             Bốn nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn gồm:  
A. Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoán chất.󠇯      □
B. Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin.                            □
C. Chất bột, chất đạm, chất béo, khoáng chất.                    □
D. Chất bột, chất đạm, chất béo, chất dinh dưỡng.        □
Câu 7: ( Mức 2- 1,0 điểm )  Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp:. 
	cân bằng, Tháp dinh dưỡng, thực phẩm, độ tuổi


   Để xây dựng chế độ ăn uống ……………………, lành mạnh, người ta dựa vào……………………….Tháp dinh dưỡng minh hoạ lượng…………………ở các nhóm khác nhau phù hợp với từng …………………….

Câu 8: ( Mức 3- 1,0 điểm )  Để phòng tránh tai nạn đuối nước chúng ta không nên làm gì ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 9: ( Mức 3- 1,5 điểm )  Để phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng cần làm gì ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 10: ( Mức 3- 1,5 điểm )  Nêu những việc em và người thân đã làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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	Điểm
	Nhận xét
	GT1
	GT2
	GK1
	GK2






Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (các câu 1 và 2)

Câu 1: Nấm ít tìm thấy nhất ở nơi nào sau đây ?    
A. Gỗ mục               C. Lá cây xanh
B. Lá cây mục          D. Thức ăn để lâu ngày
Câu 2: Khi chế độ ăn không cân bằng sẽ gây ga hiện tượng gì ?  
A. Thừa cân béo phì                       C. Thiếu máu, thiếu sắt
B. Suy dinh dưỡng	thấp còi	     D. Tất cả các ý trên.
Câu 3:  Đánh dấu X vào câu trả lời đúng
          Nấm đóng vai trò quan trọng nào ? 
A. Trong việc phân huỷ xác động vật sau khi chết                   ○
B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lớn và phát triển            ○
C. Trong việc phân huỷ xác thực vật sau khi chết                     ○
D. Cung cấp khoáng chất cho đất                                              ○

Câu 4: Em hãy lập sơ đồ chuỗi thức ăn sau đây? 
    
	Lúa,  ếch,  rắn,  châu chấu,  đại bàng


  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 5: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp 
           
                    Các chất dinh dưỡng có từ đâu:
	      A						      B
Mỡ động vật, dầu thực vật , các loại hạt

Chất đạm
Chất béo


Tất cả các loại thịt, cá, các loại đậu…



Các vitamin A,D,E,K và sắt, kẽm, canxi…
Chất bột


Các loại gạo, lúa mì, khoai lamg, ngô…

Vitamin, khoáng chất


Câu 6: Đúng ghi Đ sai ghi S
             Bốn nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn gồm:  
A. Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoán chất.󠇯      □
B. Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin.                            □
C. Chất bột, chất đạm, chất béo, khoáng chất.                    □
D. Chất bột, chất đạm, chất béo, chất dinh dưỡng.        □
Câu 7: Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp:. 
	cân bằng, Tháp dinh dưỡng, thực phẩm, độ tuổi


   Để xây dựng chế độ ăn uống ……………………, lành mạnh, người ta dựa vào……………………….Tháp dinh dưỡng minh hoạ lượng…………………ở các nhóm khác nhau phù hợp với từng …………………….

Câu 8:  Để phòng tránh tai nạn đuối nước chúng ta không nên làm gì ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Câu 9: Để phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng cần làm gì ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 10: Nêu những việc em và người thân đã làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


………………………….. Hết ………………………….
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PHÒNG GD&ĐT THUẬN NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ THIỆN 
       HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
                                                             LỚP 4
                                                    MÔN: KHOA HỌC
                                                 NĂM HỌC: 2023-2024

Câu 1, 2 : Mỗi ý trả lời đúng được 0.5 đ
Câu 3:      Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ
	Câu  1
	Câu 2
	Câu 3

	C  
	D  
	A, C


Câu 4: (1đ) Mỗi ý điền đúng được 0.25 điểm
                   Lúa, ếch, rắn, châu chấu, đại bàng
   Lúa                châu chấu                 ếch               rắn                đại bàng

Câu 5:  (1đ)  Mỗi ý nối đúng được 0.25 điểm
      A						      B
Mỡ động vật, dầu thực vật , các loại hạt

Chất đạm
Chất béo


Tất cả các loại thịt, cá, các loại đậu…



Các vitamin A,D,E,K và sắt, kẽm, canxi…
Chất bột


Các loại gạo, lúa mì, khoai lamg, ngô…

Vitamin, khoáng chất


Câu 6: (1đ) Đúng ghi Đ sai ghi S Mỗi ý nối đúng được 0.25 điểm
A.          (Đúng) 
                    B, C, D. ( Sai )
Câu 7: (2đ)  Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp.) Mỗi ý nối đúng được 0.5 điểm
   Để xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, người ta dựa vào tháp dinh dưỡng. Tháp dinh dưỡng minh hoạ lượng thực phẩm ở các nhóm khác nhau phù hợp với từng độ tuổi.

Câu 8: (1đ) Để phòng tránh tai nạn đuối nước chúng ta không nên : 
· Không nên tự ý nhảy xuống sông , suối, ao, hồ hay nước biển khi không có sự giám sát của người lớn.
· Không nên chơi đùa gần nơi có ao hồ, sông, suối...
· Không được tự ý dạy bạn tập bơi.Nên tắm hoặc bơi khi có người lớn đi kèm.
· Không chặt phá, đốt rừng,
· Thả một số cá con về nơi sống của chúng.
Câu 9: (1,5đ) Để phòng tránh bệnh liên quan đến dinh dưỡng cần làm:
-Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.
- Không ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn nhiều hoá chất như: nước ngọt, bánh kẹo…
- Tập thể dục thường xuyên đều độ.
Câu 10: (1,5đ) Những việc em và người thân đã làm để giữ cân bằng chuỗi thức ăn trong tự nhiên: 
· Trồng nhiều cây xanh
· Không săn bắn, bẫy động vật trong rừng
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